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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU

VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2025


BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 26/10/2025
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
1. Tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển
Ngày 27/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; vùng biển Vịnh Bắc Bộ và Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8.
Ngoài ra, ngày 27/10, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7. 
Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2. 
2. Về mưa

- Mưa ngày (19h/25/10-19h/26/10): Các tỉnh từ TP. Huế đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 200-300mm, có nơi trên 500mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Đỉnh Bạch Mã (Huế) 683mm; Trà Giáp (Đà Nẵng) 529mm; Phước Thành (Đà Nẵng) 538mm; Phước Chánh (Đà Nẵng) 528mm; Trà Thanh (Quảng Ngãi) 559mm; Sơn Trà (Quảng Ngãi) 458mm.   
- Mưa đêm (19h/26/10-07h/27/10): Các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 150-200mm, có nơi trên 500mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Đỉnh Bạch Mã (Huế) 899mm; Khe Tre (Huế) 678mm; Hương Sơn (Huế) 592mm; Thường Nhật (Huế) 421mm; Phước Ninh (Đà Nẵng) 275mm; Hồ An Long (Đà Nẵng) 233mm; Quế Phước (Đà Nẵng) 230mm; TĐ La Tó (Quảng Trị) 196mm.
- Mưa 3 ngày (19h/23/10-07h/27/10): Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Gia Lai, Đắk Lắk và Nam Bộ có mưa từ 150-300mm; riêng từ Tp. Huế đến Quảng Ngãi có  mưa phổ biến từ 400-600mm, có nơi mưa trên 800mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Đỉnh Bạch Mã (Huế) 2.092mm, Vườn QG Bạch Mã (Huế) 896mm; Khe Tre (Huế) 1.094mm, Hương Sơn (Huế) 953mm; Trà Thanh (Quảng Ngãi) 895mm; Phước Thành (Đà Nẵng) 743mm, Phước Chánh (Đà Nẵng) 719mm; Trà Giáp (Đà Nẵng) 682mm.
Dự báo: Từ ngày 27-29/10, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm; khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm; khu vực phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.
3. Tin triều cường

Ngày 27/10, khu vực ven biển từ TP Hồ Chí Minh đến Cà Mau xuất hiện triều cường trong khoảng thời gian từ 14h-15h, độ cao nước lớn tại trạm Vũng Tàu từ 3,9-4,0m, nguy cơ ngập khu vực trũng thấp và vùng ngoài đê bao.
II. THỦY VĂN
1. Các sông khu vực Bắc Bộ

Mực nước thượng lưu các sông biến đổi chậm, hạ lưu dao động theo điều tiết của hồ chứa và thủy triều.

2. Các sông khu vực Trung Bộ
Mực nước lúc 05h/27/10 trên một số sông như sau:

- Tại Tp. Huế: Trên sông Bồ tại Phú Ốc là 4,04m <BĐ3 là 0,46m; trên sông Hương tại Kim Long  là 2,91m <BĐ3 là 0,59m; trên sông Tả Trạch tại Thượng Nhật là 61,20m >BĐ2 là 0,2m

- Tại Tp. Đà Nẵng: Trên sông Cái tại Thành Mỹ là 21,45m <BĐ3 là 0,55m; trên sông Vu Gia tại Hội Khách là 14,87m > BĐ1 là 0,37m, tại Ái Nghĩa là 8,94m < BĐ3 là 0,06m; trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu 3,03m > BĐ2 là 0,03m.
Dự báo: Ngày 27/10, lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu tiếp tục lên mức BĐ3; sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa sẽ xuống dưới mức BĐ3; các sông ở Tp.Huế tiếp tục lên trên mức BĐ3.

Đêm ngày 27-28/10, lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu sẽ xuống mức BĐ2; sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa tiếp tục xuống và trên mức BĐ1; các sông ở T.p Huế xuống dần và ở dưới mức BĐ3.

3. Tin lũ trên sông Cửu Long

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long dao động theo triều theo xu thế xuống dần, mực nước tại một số trạm lúc 07h/27/10 như sau: sông Tiền tại Tân Châu 3,27m, dưới BĐ1 là 0,23m; sông Hậu tại Châu Đốc 3,07m, trên BĐ1 là 0,07m.
Dự báo: Đến ngày 30/10, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu ở mức 3,25m, dưới BĐ1 là 0,25m; trên sông Hậu tại Châu Đốc ở mức 3,05m, trên BĐ1 là 0,05m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU

1. Tình hình hồ chứa 
a) Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng 
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	MNDBT (m)

	Sơn La
	7h
	26/10
	215,0
	117,81
	1.796
	2.352
	215

	
	
	27/10
	214,94
	117,01
	166
	1.153
	

	Hòa Bình
	7h
	26/10
	116,42
	9,09
	1.672
	988
	117

	
	
	27/10
	116,6
	9,44
	862
	1.432
	

	Tuyên Quang
	7h
	26/10
	118,16
	47,70
	432
	0
	120

	
	
	27/10
	118,56
	48,40
	415
	192
	

	Thác Bà
	7h
	26/10
	57,97
	23,65
	270
	270,94
	58

	
	
	27/10
	58,03
	23,39
	277
	268,28
	


b) Hồ chứa thủy lợi
Theo báo cáo của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi:
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Tổng có 2.323 hồ, dung tích trữ trung bình đạt từ 78% - 92% dung tích thiết kế. Hiện có 132 hồ hư hỏng, 65 hồ đang sửa chữa nâng cấp (Thanh Hoá 33, Nghệ An 7, Hà Tĩnh 4, Quảng Trị 18, TP. Huế 3).

- Khu vực Nam Trung Bộ: Tổng có 1.773 hồ, dung tích trữ trung bình đạt từ 66% - 80% dung tích thiết kế. Hiện có 61 hồ hư hỏng, 37 hồ đang sửa chữa nâng cấp (Đà Nẵng 4, Đắk Lắk 7, Khánh Hòa 10, Lâm Đồng 17).
c) Hồ chứa thuỷ điện
Mực nước, dung tích còn lại, Qđến và Qxả của một số hồ chứa khu vực Trung Bộ lúc 07h/27/10 như sau:

- Tp. Huế (lưu vực sông Hương):

+ Hồ Hương Điền: Htl: 57,56m (<MNDBT 0,44m); Wcòn lại 14,66 triệu m3; Qđến: 4.601m3/s; Qxả: 2.605m3/s.

+ Hồ Bình Điền: Htl: 82,74m (<MNDBT 2,14m); Wcòn lại 35,89 triệu m3; Qđến: 3.692m3/s; Qxả: 2810m3/s.

+ Hồ Tả Trạch: Htl: 43,91m (<MNDBT 1,09m); Wcòn lại 22,94 triệu; Qđến: 4.894m3/s; Qxả: 80m3/s. 

- Tp. Đà Nẵng (lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn): 

+ Hồ A Vương: Htl: 377,74m (<MNDBT 2,26m); Wcòn lại 19,85 triệu m3; Q đến:1.257m3/s; Qra: 110,11m3/s.

+ Hồ Đắk Mi 4: Htl: 257,53m (<MNDBT 0,47m); Wcòn lại 4,87 triệu m3; Qđến: 1.159 m3/s; Qra: 1.132 m3/s.

+ Hồ Sông Bung 4: Htl: 219m (<MNDBT 3,5m); Wcòn lại 54 triệu m3; Qđến: 1.494 m3/s; Qra: 208 m3/s.
+ Hồ Sông Tranh 2: Htl: 174,1m (<MNDBT 0,9m); Wcòn lại 18,48 triệu m3; Qđến: 1.290 m3/s; Qra: 176 m3/s.

- Quảng Ngãi (lưu vực sông Trà Khúc): 
+ Hồ Đakđrinh: Htl: 401,85m (<MNDBT 8,15m); Wcòn lại 67,39 triệu m3; Qđến: 293,6 m3/s; Qra: 72,9 m3/s.
+ Hồ Nước Trong: Htl: 124,77m (<MNDBT 4,73m); Wcòn lại 51,58 triệu m3; Qđến: 483,9 m3/s; Qra: 506 m3/s.
2. Tình hình đê điều
Trong ngày không ghi nhận thông tin về tràn/sự cố trên các tuyến đê thuộc các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa. 

Các tuyến đê sông (chủ yếu ở gần cửa sông), đê cửa sông, đê bao khu vực từ tỉnh Quảng Trị đến Khánh Hòa có cao trình mặt đê phổ biến khoảng +(1,0-2,5)m, có nhiệm vụ ngăn mặn, giữ ngọt, chống lũ tiểu mãn, lũ sớm (khi lũ chính vụ ở mức cao cơ bản sẽ tràn đê, riêng đê bao TP. Quảng Ngãi cũ chống được lũ chính vụ tần suất 10% và đê bờ Bắc sông Dinh, tỉnh Khánh Hòa chống lũ với tần suất 5%.
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ
1. Trung ương

- Ngày 24/10/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 347/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai sau bão số 11, mưa lũ sau bão.

- Ngày 22/10/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 202/CĐ-TTg về việc tập trung phòng, tránh, ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Trung Bộ.
- Ngày 20/10/2025, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành Công điện số 19/CĐ-BCĐ-BNNMT về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét.

- Ngày 25/10, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã tiếp nhận lô hàng viện trợ khẩn cấp từ Singapore (đợt hàng đầu tiên trên tổng số 2 đợt) gồm chăn giữ nhiệt và bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, để cứu trợ cho người dân tỉnh Tuyên Quang bị ảnh hưởng bởi bão, lũ trong tháng 9 và 10/2025.
- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lớn, tình hình hồ chứa, đê điều để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, ứng phó.

2. Địa phương

- Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Tp. Huế đã ban hành công điện số 32/CĐ-BCH-SNNMT ngày 27/10/2027 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn.

- Thành phố Huế đã cho học sinh nghỉ học trong ngày 27/10 để đảm bảo an toàn.
V. THIỆT HẠI DO THIÊN TAI
Theo báo cáo nhanh của các tỉnh, thành phố Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi mưa lớn từ ngày 25-27/10 gây thiệt hại, ngập lụt ban ban đầu như sau:

- Về nhà: 03 nhà bị hư hỏng (Đà Nẵng 01, Quảng Ngãi 02); 16 nhà bị ngập (Đà Nẵng).

- Về di dời dân: đã tổ chức di dời 761 hộ/2.621 người tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn (Huế 265 hộ dân /730 người; Đà Nẵng: 470 hộ dân/1.891người; Quảng Ngãi: 26 hộ dân/116 người).
- Về giao thông:

+ Tỉnh Quảng Trị: Có 08 vị trí cầu tràn tại các xã Ba Lòng và Đakrông bị ngập sâu từ 0,6÷2,0m và 06 đường liên thôn tại xã Nam Hải Lăng bị ngập 1,0 ÷ 1,2 m gây ách tắc giao thông.
+ TP. Huế: Còn tắc 02 điểm trên đường Quốc lộ 49B do bị ngập; 15 tuyến đường tỉnh (ĐT4, ĐT8A, ĐT8C, ĐT10C, ĐT19, ĐT21, ĐT01, ĐT02, ĐT03, ĐT8B, ĐT25, ĐT25B) bị ngập, sạt lở, địa phương đã đặt rào chắn, cắm biển cảnh báo.

+ TP. Đà Nẵng: Còn tắc 04 điểm thuộc các tuyến Quốc lộ 14E, 14H và 40B do bị ngập; 04 tuyến đường tỉnh (ĐT 606, ĐT 611, ĐT 615, ĐT 615B) và một số tuyến đường giao thông nông thôn tại các xã Phú Ninh, Quế Sơn, Trà My, Trà Linh, Trà Leng, Phước Thành, Trà Vân, Trà Liên, Phước Chánh, Lãnh Ngọc, Trà Đốc, Nam Trà My, Trà Giáp, Hiệp Đức bị ngập, sạt lở nhiều vị trí gây ách tắc giao thông.
+ Tỉnh Quảng Ngãi: Còn 03 điểm trên tuyến Quốc lộ 14 bị sạt lở; một số vị trí trên tuyến đường tỉnh ĐT.673 và đường liên xã bị sạt lở, ách tắc.

- Thiệt hại khác: 30,5ha đất nông nghiệp bị sa bồi (Quảng Ngãi); 3.450m bờ biển bị sạt lở (Đà Nẵng); 02 nhà văn hóa bị hư hỏng (Đà Nẵng 01, Quảng Ngãi 01); 100 cây xanh bị gẫy đổ (Đà Nẵng).

Các địa phương đã tổ chức cắm biển cảnh báo, cấm phương tiện giao thông qua lại tại khu vực đường bị ngập sâu; theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Lãnh đạo Cục;

- Các Cục: Trồng trọt và BVTV; Quản lý và XDCT

  Thủy lợi; Thuỷ sản và Kiểm ngư; Chăn nuôi và Thú y;        Lâm nghiệp và Kiểm lâm;
- Văn phòng BCĐPTDSQG;

- Sở NN&MT các tỉnh/TP (qua Website);
- Lưu: VT.
	CỤC TRƯỞNG

Phạm Đức Luận



Trưởng ca trực:		Đặng Văn Đăng


Trực T1: 		Dương Đức Mỹ


Trực T2: 		Lê Huy Phúc











PAGE  

